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PHƯ ỜNG HIỆP HÒA

PHƯ ỜNG TÂ N MAI

PHƯ ỜNG TÂ N MAI

PHƯ ỜNG TÂ N TIẾN

PHƯ ỜNG TRU NG DŨNG

PHƯ ỜNG
QU YẾT
THẮNG

Khu phố 6

Khu phố 1

Khu phố  2

Khu phố 3
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Khu phố 7

2,1

2,6

2,9

2,7

3,5

3,4

3,1

3,8

1,5

1,5

2,0

2,0

3,1

2,1

1,7

1,6

4,7

2,3

2,3

2,0

1,6

1,9

2,4

2,8

2,9

2,8

1,9

3,1

5,4

2,8

4,4

6,5

6,1

6,1

7,0

6,2

6,2

4,9

3,2

4,2

4,3

3,6

2,8

2,0

1,9

5

5

1

5

1

5

SÔN
G CÁ
I

SÔN
G C
ÁI

suối Săn Máu

suối Săn Máu

suối Săn Má
u
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Đườ ng  Phạm  V ăn Thuận

Đườ ng  trong  khu d ân c ư
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BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ  DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(BIÊN TẬP ĐỐI VỚI ĐỊA BÀN PHƯ ỜNG THỐNG NHẤT)

Đồng Nai, Ngày ...... tháng ..... năm ......

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN
 VÀ MÔ I TRƯỜNG ĐỒNG NAI

GIÁM ĐỐC

5
8,6

Bưu điện

Cầu, c ống

Đườ ng  điện và hành lang  an toàn

Trườ ng  học

Sô ng , suối

Trụ sở U BN D phườ ng

NGU ỒN TÀI LIỆU :

ĐƠ N VỊ XÂ Y DỰ NG

Đườ ng  g iao thô ng

Bệnh viện, trạm  y tế

Đình, c hùa, m iếu, đền

Đườ ng  bình độ và độ cao

Địa g iới hành c hính phườ ng

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trườ ng Đồng Nai

- Bản đồ hiện trạng  s ử d ụng  đất năm  2019 phườ ng  Thống  N hất;
- Bản đồ điều c hỉnh QHSDĐ đến năm  2020 thành phố Biên Hòa thành lập năm  2017.

 -  Bản đồ đượ c  thành lập bằng  c ô ng  ng hệ bản đồ s ố, hệ V N -2000, kinh tuyến 
trục 107  45', m úi c hiếu 3

- Bản đồ địa c hính phườ ng  Thống  N hất tỷ lệ 1:1000 và 1:5000 đượ c  thành lập năm  1998; 
đượ c  c ập nhật, c hỉnh lý biến động  đến ng ày 15/8/2020;
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hệ V N -2000 d o Bộ Tài ng uyên và Mô i trườ ng  c ung  c ấp;
- Bản đồ địa g iới hành c hính thực  hiện the o d ự án 513;

Đất an ninh

Đất xây d ựng  c ơ s ở y tế

ĐẤT NÔ NG NGHIỆP

Đất xây d ựng  c ơ s ở văn hóa

ĐẤT PHI NÔ NG NGHIỆP

Đất trồng  c ây lâu năm

Đất nuô i trồng  thủy s ản

Đất c ơ s ở tô n g iáo

Đất ng hĩa trang , ng hĩa địa

Đất s inh hoạt c ộng  đồng

Đất xây d ựng  c ơ s ở g iáo d ục và đào tạo

Đất xây d ựng  trụ sở c ơ quan

Đất c ơ s ở s ản xuất phi nô ng  ng hiệp

Đất thương  m ại d ịc h vụ

Đất khu vui c hơi, g iải trí c ô ng  c ộng

Đất c ơ s ở tín ng ưỡ ng

Đất ở tại đô  thị

Đất phát triển hạ tầng

00

Đườ ng  s ắt

Đất trồng  c ây hàng  năm  khác

DY T

TSC

CLN

N TS

DKV

DHT

SKC

N TD

TON

ODT

DSH

DV H

CAN

TMD

DGD

HN K

TIN

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Biên Hòa, Ngày ...... tháng ..... năm .....
CHỦ TỊCH

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

(Tổng  d iện tíc h tự nhiên: 341.61 ha)
DIỆN TÍCH, CƠ  CẤU  SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

22.9 %

77.1 %

78.28 ha

263.33 ha

Kênh, m ương

KÝ HIỆU
NỘI DU NGNỘI DU NG

QU Y HOẠCHHIỆN TRẠNG

Đài phát thanh, truyền hình

Ranh g iới đất đô  thị

Ranh g iới khu du lịc h
CÁ C KÝ HIỆU  KHÁ C

Cô ng  trình định hướng  thực  hiện
sau năm  2030
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N TS
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DY T
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DSH

DKV
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m ã HT

DV H
m ã HT

KÝ HIỆU

QU Y HOẠCHHIỆN TRẠNG

CHÚ DẪ N

BẢN ĐỒ DỰ  THẢO
PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN NHÂ N DÂ N
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Công viên
 cây xanh

DKV

DKV

ODT

ODT

DGD

Nhà ở cao tầng 
k ết hợp TMDV số 46

Nhà ở thấp tầng
k ết hợp Thương mại
Dịch vụ số 45

Nhà
liên k ế

Nhà
liên k ế

Nhà
liên k ế

Đất
biệt thự

Công viên
cây xanh

Công viên
cây xanh

Công viên
cây xanh

Đất thương
mại dịch vụ

Đất thương mại dịch vụ

Đất thương
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Nhà
liên k ế

Đất khu dân cư 

Trường MN Tư
Thục Á Châu

Đất ở xã hội

Chung cư hỗn hợp

Trường Tiểu học

Công viên cây xanh

Đất ở xã hội

Công viên cây xanh

Đườ ng  N
1

Trạm xử  lý
nước thải

Đường N2 Đườ ng  D4

Đườ ng  D4

Đường N3

Đường N5

Đườ ng  D5

Đườ
ng  N
7

Đườ
ng  N
6

Đườ
ng  N
4

Đườ ng  D3

Đườ
ng  s
ố 2

Đườ ng  s ố 2

Đườ ng  s ố 4

Đườ ng  s ố 10

Đườ ng  s ố 10

Đường số 9

Đườ ng  s ố 11

Đườ
ng  s
ố 1

Đường s ố 7

Đườ
ng  s
ố 3

Đườ ng  s ố 3

Đường số 8

Đườ ng  D1

Đường D2

Đườ ng  D6

Đườ ng  D6

Đườ ng  D7

Đất ở
 tái định cư

Đất ở 
tái định cư

Đất ở 
tái định cư

Đất ở tái định cưĐất ở 
tái định cư

Đất ở tái định cư

Đất ở tái định cư

Tái định cư

Đất ở 
tái định cư

Đất ở
 tái định cư

Đất ở 
tái định cư

Gia cố bờ trái
 sông Đồng Nai

Gia cố bờ trái
 sông Đồng Nai

Đườ ng  N g uyễn V ăn Hoa

Đất ở kết hợ p thương  m ại d ịc h vụ

Cây xă ng  Gò
Me (mở rộng)

Gia cố bờ trái
 sông Đồng Nai

Gia cố bờ trái
 sông Đồng Nai

Gia cố bờ
 sông ĐồngNai 

Gia cố bờ trái
 sông Đồng Nai

Khu tái định cư phường 
Thống Nhất và phường Tân Mai 2

Khu tái định cư
phường Thống Nhất và phường Tân Mai

Chi nhánh
ngân hàng Nông
nghiệp và PTNT

Công trình
thương mại 
dịch vụ

Điểm du lịch, dịch
vụ thương mại và
nhà ở tại Cù Lao Cỏ

Điểm  du lịc h, 
d ịc h vụ thương  m ại
và nhà ở tại Cù Lao Cỏ

Khu trung tâm thương mại -
 Dịch vụ - dân cư và phố đi bộ

Phố đi bộ

Đài truyền
thanh

Trường Tiểu học 

Trường Mầm
non Son Long

Trường Mầm non 
Công lập

Trường
MN Tư
thục

Đườ ng  D9 

Đườ ng  D9 

Đư
ờ n
g  N
5 

Cải tạo rạch
Diên Hồng

Trạm biến áp

Khu dân cư - Tái định cư 

Khu dân cư - Tái định cư

Công trình công cộng

Đườ ng   trong  Khu d ân c ư - Tái định c ư

Khu chung cư
cao tầng k ết hợp
thương mại dịch vụ

Khu tái định cư

Khu tái định cư 

Đườ ng  trong  khu tái định c ư 

Khu nhà ở k ết hợp 
thương mại dịch vụ số 78

Quảng  trườ ng

Quảng  trườ ng

Khu dân cư
trung tâm hành chính

Khu dân cư
trung tâm hành chính

Đất thương  m ại d ịc h vụ

Đất thương  m ại d ịc h vụ

Đất thương mại dịch vụ

Đất thương mại dịch vụ

Đất thương mại dịch vụ

Trung tâm
thương mại dịch vụ

Đất công trình hành chính

Đất c ô ng  trình hành c hính

Đất thương mại dịch vụ

Chung cư cao
tầng k ết hợp
TMDV số 81

Nhà ở k ết hợp
 thương mại dịch vụ số 82 

Trung tâm
dịch vụ hành
chính công

Trụ sở làm  việc

Công trình phức hợp
 thương mại dịch vụ

Khu dân cư
 the o quy hoạch

Khu dân cư 
the o quy hoạch

Khu dân cư
the o quy hoạch

Khu dân cư 
the o quy hoạch

Khu dân cư the o quy hoạch

Khu dân cư the o quy hoạch

Khu dân cư the o quy hoạch

Khu dân cư the o quy hoạch

Khu dân cư the o quy hoạch

Khu dân cư the o quy hoạch

Khu dân cư the o quy hoạch

Khu dân cư the o quy hoạch

Khu dân cư the o quy hoạch

Khu dân cư 
the o quy hoạch

Khu dân cư
 the o quy hoạch

Khu dân cư the o quy hoạch

Khu dân cư
 the o quy hoạch

Khu ở xây mới mật độ cao

Nhà VH
 KP 2

Cây xanh
ve n suối
Săn m áu

Cây
xanh ve n suối
Să n máu

Đườ ng  
ve n s ô n

g  Cái (Đ
ườ ng  Tr

ần Phú)

Đườ ng  trục  Trung  tâm  thành phố 

Đất ở cao tầng k ết hơp
 thương mại dịch vụ

Khu thương mại
dịch vụ và
dân cư số 79

Khu thương mại
 dịch vụ và dân cư số 79

Khu thương  m ại d ịc h vụ 
và d ân c ư s ố 79

Đất ở cao tầng k ết hơp
 thương mại dịch vụ

Đất ở dự án

Trường Tiều học Thống Nhất C 

Nhà ở thấp
tầng số 80 

Khu dân cư the o quy hoạch

Chung cư cao tầng
 k ết hợp thương mại dịch vụ

Đất ở k ết hợp
 thương mại dịch vụ

Trường Mầm non 
Công lập

Khu dân cư 
the o quy hoạch

Chung cư cao tầng 
k ết hợp TMDV

Công viên cây xanh

Cầu (Thống  N hất 
- Hiệp Hòa)

Đườ
ng  v
e n s
ô ng
 Cái
 (Đư
ờ ng
 Trầ
n Ph
ú)

Đư
ờn
g b
ộ s
on
g s
on
g đ
ườ
ng
 sắ
t

Trường học

Đất thương
mại dịch vụ

Đất thương
mại dịch vụ

Đất
công viên
cây xanh

Đất ở dự án

Công viên
cây xanh

Công trình
vă n hóa

Công viên
cây xanh

Đườ ng  từ V ườ n Mít đến s ô ng  Cái

Đất ở
dự án

Đất ở dự án

Đất ở
dự án

Đất ở dự ánĐất ở dự án

Đường N3

Đường D8

Đường N7

Đườ
ng  N
2

Đườn
g N2

Ga 
Biên Hòa

Ga Biên Hòa

DGD

TMD

TMD

DKV

ODT

ODT

DKV

DV H

DKVODT

ODTODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TSC

TSC

ODT

ODTODT

DHT

DHT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT ODTODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

Khu nhà ở Công ty TNHH Việt Thuận Thành

Trường  CN Kỹ Thuật

Trường THCS 
Thống Nhất

Chùa Đại Phước

Công viên

Trạm bơm nước thải

Khu thương mại
(Cty CP Phát triển
Đô Thị Công Nghiệp

Số 2)

Chùa Tam Bử u

Nhà VH
KP6

Chùa
 Đại Phước

Đình Lân Thị

Công viên

Đình
 Bình Trước

Công viên
Công viên

Ðình
Vĩnh Thạnh

Công
viên

Cty may
Đồng Thịnh

Đình thần 
Tân Mai

Tịnh xá Ngọc Hòa

Trung tâm Giáo dục 
Thường xuyên Đồng Nai

Sở Khoa học và
Công nghệ 

Cty CP
 Ong mật Đồng Nai

Cty TNHH 
một thànhviên 
Dịch vụ Môi trường

Trạm Xă ng dầu
 HTX Gò Me

Cty 
D2D

Chùa 
Thiên Long

Tr THCS 
Thống Nhất

Tịnh xá 
Ngọc Hiệp

Công viên 
cây xanh

Công
viên

Trường TH 
Thống Nhất B

Chùa
 Thiên Quốc

Công viên 
cây xanh

KTX Trường 
CNKT Đồng Nai

U BND phường

Công ty 
TNHH TM

Liên Hiệp Thành

Tịnh xá
 Tịnh Châu 
Như Ý

Chùa
 Phổ Hòa

Khu thương mại nhà ở cao tầng

Miếu
 Ng ũ Hành

Chùa 
Phước Huệ

Tịnh xá 
Ngọc Long

Tịnh xá
Long Hòa

Trường TH
 Thống 
Nhất A

Trạm Y tế

Bệnh viện
Chấn thương
Chỉnh hình 
(ITO-Đồng Nai)

Chùa 
Pháp Bử u

Nhà VH
 KP 3

Trung tâm Học
 tập Cộng đồng

Công An
phường

Ngân hàng
 Liên Việt

Nhà VH
 KP 7

Nhà VH
KP5

trụ điện

trụ điện

Trụ điện

Trụ điện

Ngân hàng 
TMCP Bưu điện
 Liên Việt 

trụ điện

Trạm
 biến thế

Trạm
biến thế

Trường THPT
 Ng uyễn Khuyến

Công ty CP SX 
TMDV Đồng Nai

trụ điện

trụ điện

VNPT
Đồng Nai

Tổng Công ty
Bảo hiểm PVI

Trung tâm Dịch vụ
Hành chính Công

Cử a hàng
Xă ng  dầu 

Thành Thái Thịnh

Cty TNHH 
một thànhviên 
Dịch vụ Môi trường

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!!

!!

!

!

!
!

!

!

!
! !

!

!



! !

!

!

P. T©n V¹n

P.T©n Mai

P.
Tam

P.T©n Biªn

P. T©n H¹nh

P. T©n Phong

P.

P.
Tam 

P. Tr¶ng Dµi

P.Thanh

P.Trung P. Quang
 Vinh

P.

HU YỆN VĨNH CỬU

TỈNH BÌNH DƯ Ơ NG

HU YỆN TRẢNG BOM

HU YỆN LONG THÀNH

SƠ  ĐỒ VỊ TRÍ PHƯ ỜNG THỐNG NHẤT

X· Long H­ng

TP. HỒ CHÍ MINH


